Câu 1: Nguyên tắc của phương pháp sắc ký giấy:
Là pp tách các chất trong hỗn hợp dựa trên khả năng  phân bố khác nhau của chúng giữa 2 dung môi không hòa lẫn với nhau, luôn tiếp xúc với nhau: Một dung môi tĩnh và một dung môi động. dung môi tĩnh được thấm trên giấy. Sự phân bố của chất A giữu 2 dung môi đươc đặc trưng bởi hệ số phân bố Kp (khi sự phân bố đạt tới cân bằng):
 Nồng độ chất A trong dung môi tĩnh 
Kp     =          -------------------------------------------------  
Nồng độ chất A trong dung môi động
Kp là hằng sốhụ thuộc bản chất của chất cần tách  và các dung môi, thay đổi theo nhiệt độ và kỹ thuật thực hiện.
Câu 2: Các bước tiến hành SKLM và ứng dụng của nó.
Chuẩn bị: 

· Dụng cu:bình chạy sắc ký, mao quản, bản mỏng, bình phun thuốc thư.

· Hóa chất.
Tiến hành

· Phadung môi pha động (để trong 30’ cho bão hòa)
· Chuẩn bị dd chất chuẩn và chất thử.

· Tiến hành sắc ký (30’).

· Cho vào chạy sắc ký (theo thời gian quy định hoặc chạy đến vạch quy định)

· Lấy ra, sấy khô, phun thuốc thử hiện mầu

· Thu SK đồ ​​( Xác định Rf để định tính, định lượng
Ứng dụng: 

· Định tính chất: so sánh: Rft : Rfc (đường đi chất tan: từ vạch dưới đến tâm vết)
· Định lượng chất: Rft = Rfc
· Vết: cường độ màu (đậm ( nồng độ cao)

· Diện tích vết dựa vào V và C%  nhưng ko chính xác vì sự tác động của nhiều yếu tố
· Dùng nhiều chất trong Dược liệu


Câu 3: Nguyên tắc của SKLM:

· Sắc ký lớp mỏng dựa vào khả năng hấp phụ và phản hấp phụ.

· Pha tĩnh: là chất rắn ( như silicagel, nhôn Oxyd, thạch cao…) rãi phủ lên mặt bản mỏng ( chất hấp phụ.
· Pha động: hỗn hợp dung môi hữu cơ.
· Chất phân tích (chất bị hấp phụ).

Lưu ý:

· Hình dạng vết.

· Màu sắc vết, vị trí.

· Chỉ số: Rf = a/b

Trong đó: 

a: đường đi củadung môi.

b: đường đi của chất phân tích.

Câu 4: Kỹ thuật tiến hành SKLM  phát hiện Berberin:
Chuẩn bị: 

· Bản mỏng Silicagel F245.
· Thuốc thử Dragendorff .

· Acid acetic

· n-butanol


· Pha dung môi pha động :  50 ml hỗn hợp nước n-butanol : a.acetic : nước (7:1:2)
· Pha dd Berberin thử:0,1g bột thuốc + 10ml cồn 90%. Lọc qua bông hoặc giấy lọc thu được dd thử.

· Tiến hành chấm sắc ký, lấy bản mỏng sấy khô phun thuốc thử hiện màu.
· Xác định Rf chất thử và so sánh với Rf chuẩn

(Kết luận: có/ ko Berberin trong bột viên berberin.
Câu 5: Nguyên tắc của pp đo quang phổ hấp thụ UV-VIS:
Dựa trên sự hấp thụ ánh sáng (bức xạ điện từ) của dung dịch chất nghiên cứu ở vùngUV và vùng VIS dựa trên định luật cơ bản về sự hấp thụ ánh sáng: Định luật Lamber Beer:
A=K.C.l

Trong đó:

A: Mật độ quang của dd.

B: Hệ số hấp thụ.

C: Nồng độ của dd.

l: Bề dày của lớp dd.

Khi C tính theo % kl/tt và =1%, l = 1C.
· A=K=E(1,1) Và được gọi là hệ số hấp thụ riêng là giá trị ko thay đổi.
Ứng dụng của quang phổ UV-VIS:

Định lượng 1 chất.

Định tính 1 chất.

Kiểm tra độ tinh khiết.

Câu 6: khi đo mật độ quang D phải đối chiếu với đ mẫu trắng vì:

· Mẫu trắng là dd hoàn toàn giống mẫu cần đo nhưng ko có chất cần xác định.
· Khi đo cần đối chiếu để tránh đi các yếu tố ảnh hưởng đến dd nghiên cứu (dd được pha trong dung môi nào thì dùng dung môi đó làm mẫu trắng).

Câu 7: Nguyên tắc định lượng Novocain bằng pp đo quang.

· Dd Novocain trong nước ko hấp thu ás trong vùng UV-VIS do đó để định lượng bằng pp đo quang ta dùng chất màu tạo cặp với Novocain rồi đem đo quang. 
· Novocain có tính bazo yếu để tạo cặp với acid yếu là Heliantin. Cặp ion này được tạo thành ở môi trường có PH từ 4-5 và để chiết trong Cloroform.

· Dịch chiết Cloroform của cặp ion hấp thụ được ánh sáng ở bước sóng lamda bằng 420 nm. Dùng phương pháp so sánh để định lượng novocain.
Áp dụng công thức : Cx= Cch. Ax\As
Câu 8.    Không thể chiết cặp ion giữa Novocain và Heliantin trong môi trường có PH < 3 và PH > 5 vì : 

· Ở PH < 3 là môi trường acid mạnh Heliantin tồn tại ở dạng phân tử bền vững, không tồn tại cặp ion với Novocain và ngược lại. 
· Ở PH > 5 là môi trường bazo Novocain tồn tại ở dạng phân tử và không tạo cặp ion với Heliantin .


Câu 9:  Định luật Lambert-Beer : 

A = K*C*l
Trong đó:
· K : hệ số hấp thụ. 
·  l: Bề dày cảu lớp dung dịch ( cm ) 
· C: Nồng độ của dung dịch. 
·  A: mật độ quang của dung dịch .
· Nếu C tính bằng mol/l = 1 mol/l và l=1cm ( A= K*C*l= K = ελ  được gọi là hệ số hấp thụ phân tử, đặc trưng cho bản chất tan trong dung dịch chỉ phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng đơn sắc.

· Nếu C tính theo % (kl/tt ) và C= 1/%, l= 1cm, ta có : A= K*C*l= K=E1% 1cm  được gọi là hệ số hấp thụ riêng  ( kí hiệu E(1,1) ). 

Điều kiện áp dụng định luật LB:

· Ánh sáng phải đơn sắc.

· Dung dịch phải loãng và trong suốt.
· Dung dịch cần xác định phải hấp thụ ánh sáng trong vùng UV-VIS.
· Chất nghiên cứu phải bền dưới tác dụng của các bước sóng UV-VIS.

Câu 10: Ưu nhược điểm của 3 PP so sánh : bằng mắt, so sánh, bằng đường chuẩn.

· Phương pháp so màu bằng mắt : 

· nhanh 

· độ chính xác kém

· Phương pháp so sánh :

· Nhanh

· nồng độ dung dịch phải xấp xỉ dung dịch mẫu ( cường độ màu xấp xỉ)
· Biết trước khoảng nồng độ của chất cần xác định nhưng chưa chính xác.
· Phương pháp đường chuẩn :
· Chính xác, không cần biết trước khoảng nồng độ của chất xác định

· Chỉ cần biết đúng chất có đường chuẩn

· Đường chuẩn phải tuyến tính và lặp lại nhiều lần

· Phải pha đúng các bình 

Câu 11: Phương pháp định tính một chất bằng PP đo quang :
Nguyên tắc : Dựa vào phổ hấp thụ của dung dịch trong vùng UV-VIS

Phổ hấp thụ là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của D theo λ 
Dựa vào đồ thị thu được các cực đại và cực tiểu và nếu có các giá trị cực đại cực tiểu 
Từ các λ max và Dmax  kết luận chất cần tìm .

( E1% 1cm  ít sử dụng do khác điều kiện xác định E(1;1) , λ max  chính xác hơn ) 
Câu 12: Viết và giải thích công thức tính kết quả định lượng Vitamin B12 bằng PP đo quang. 
Công thức : X( mg/ml)= A.n.10\ 207 
Giải thích công thức : 
C=1% (λ = 361 ) 207
C= x%( λ =361) A361

Câu 14: Nguyên tắc phương pháp chiết cặp ion:

Khi cho một ion tác dụng với một ion trái dấu sẽ tạo 1 cặp ion giống 1 phân tử trung hòa về điện và có thể chiết được vào dung môi ít gây phân ly .

A+  + B-  ( AB

Trong đó : 
· A+  : chất màu 
· B- : chất cần xác định

Điều kiện :

· Một trong hai ion tạo cặp có khối lượng lớn và kỵ nước.
· Duy trì PH sao cho sự tạo cặp là bền vũng trong quá trình chiết.

· Dùng thừa chất màu và chất màu không tan trong dung môi chiết.

· Thêm chất điện ly tăng khả năng tạo cặp ion .

Câu 15: Trình bày nguyên tắc PP thêm trong định lượng đo quang 
Nguyên tắc : PP thêm so sánh dựa trên PP so sánh mật độ quang và các dung dịch phải tuân theo ĐL Lambert- Beer .
Đo :     Dx của dd Cx 

D’x của dd Cx + 1 lượng C0 nhất định .

Dx / D’x ( Cx = Cx .Dx / (D’x –Dx ) 
Nếu dd chất cần đo quang ko tuân theo định luật Lamber-Beer thì ko thể áp dụng định lượng theo pp thêm và ta có:

Dx = Ɛ.l.Cx
D’ = Ɛ.l.Cxtc
Để 2 Ɛ bằng nhau thì phải tuân theo định luật Lamber-Beer
Câu 16: nguyên tắc định lượng Berberin trong 1 viên Beerberin.

Dd Berberin trong nước có cực đại λmax = 263 nm do đó có thể dùng pp đo quang để xác định khối lượng Berberin có trong viên nén.

Tuy nhiên ngoài Berberin còn có các tá dược do đó dùng pp thêm so sánh để lọa bỏ ảnh hưởng của tá dược.

Tiến hành đo:  DX của dd có nồng độ CX


D’X  của dd có nồng độ CXTC

(Cx = Cc . Dx\ Dx - Dx.

Câu 17: Hòa tan Berberin trong một viên phải thêm nó 3 lần và khuấy kỹ vì: 
· Để hoàn tan hoàn toàn Berberin trong bột viên, a biết khi thay đổi dung môi –> diện tích tiếp xúc của dung môi thay đổi ( độ tan của viên nén vào dd tăng lên.

· Thêm nước 3 lần,khuấy kỷ là thay đổi diện tích tiếp xúc nên đọ tan của Berberin tăng lên.

